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I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Người học tốt nghiệp trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non (GDMN) phải có:

Kiến thức:

- Có kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa xã hội và pháp luật, tiếng Anh, công nghệ thông tin và giáo dục quốc phòng an ninh, thể chất. 
- Nắm vững hệ thống kiến thức khoa học GDMN ở trình độ cao đẳng để thực hiện tốt công tác, chuyên môn. Có hiểu biết đầy đủ về mục tiêu, nội dung chương trình giáo dục mầm non. 
- Có kiến thức thực tế và lý thuyết về phương pháp tổ chức các hoạt động giáo dục mầm non; Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và giám sát, đánh giá các quá trình thực hiện công việc chuyên môn trong GDMN.

Kỹ năng:

- Vận dụng đường lối giáo dục của Đảng và Nhà nước vào việc chăm sóc và giáo dục trẻ em một cách hiệu quả. 
- Sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp, thông tin đơn giản, đạt trình độ bậc 2 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. 
- Ứng dụng Công nghệ thông tin để thiết kế giáo án điện tử, sử dụng các phần mềm vào chăm sóc, giáo dục trẻ...  
- Có kỹ năng phân tích chương trình chăm sóc giáo dục trẻ mầm non,  lập kế hoạch định hướng phát triển trẻ và giáo dục phù hợp với yêu cầu của từng độ tuổi. 
- Biết phân tích, đánh giá hoạt động sư phạm của bản thân và đồng nghiệp, đúc rút kinh nghiệm, nghiên cứu cải tiến phương pháp chăm sóc giáo dục trẻ tuổi mầm non; 
- Tổ chức quản lý nhóm lớp và thực hiện tốt các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ một cách khoa học, theo hướng tích hợp. Xây dựng các phương pháp giáo dục trẻ phù hợp yêu cầu độ tuổi, từng cá nhân và điều kiện thực tế. 
- Có năng lực giải quyết vấn đề; Sử dụng được phương pháp quan sát và đánh giá trẻ em để kịp thời điều chỉnh các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ phù hợp với điều kiện thực tiễn của trường, lớp và văn hóa địa phương;

- Sử dụng hiệu quả năng lực hợp tác và giao tiếp với đồng nghiệp, với cộng đồng trong hoạt động giáo dục; Thể hiện khả năng nghệ thuật trong hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.
Phẩm chất:
- Có ý thức tổ chức kỷ luật và tự rèn luyện, tạo dựng tác phong làm việc khoa học, tôn trọng, gần gũi trẻ em và cha mẹ trẻ em, đảm bảo môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện; Có đủ sức khoẻ để học tập, công tác.

- Có phẩm chất tốt của người giáo viên như yêu nghề mến trẻ, nhiệt tình, trách nhiệm, đoàn kết gương mẫu, chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, nội quy quy chế của nhà trường.

- Có thái độ tốt với nghề GVMN. Có ý thức vận dụng sáng tạo các kiến thức và kỹ năng được đào tạo để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng GDMN.

- Có năng lực tự chủ, làm việc độc lập, thích nghi với những điều kiện và môi trường làm việc khác nhau trong quá trình phát triển của lĩnh vực nghề nghiệp.

- Hướng dẫn, giám sát, đánh giá chất lượng công việc của mình và những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm.
II. THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 

Hệ cao đẳng chính quy đào tạo 3 năm gồm 6 học kỳ (thời gian chuẩn)
III. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHOÁ: 109 tín chỉ (Không bao gồm các học phấn Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất)
Trong quá trình đào tạo, có thể điều chỉnh tăng hoặc giảm tải khối lượng kiến thức lý thuyết và thực hành cho phù hợp với đối tượng.

IV. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương; xét, thi tuyển theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

V. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

Khung thời gian đào tạo: Hệ chính quy tập trung đào tạo 3 năm gồm 6 học kỳ với tổng số đơn vị học trình của các môn học là: 109 tín chỉ (Không bao gồm các học phần Giáo dục quốc phòng – an ninh và Giáo dục thể chất).

1. Nội dung và phân phối chương trình
1.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương:           
                  38 tín chỉ 

1.1.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương chung:
         23 tín chỉ

1.1.2. Khối kiến thức giáo dục đại cương riêng ngành:
15 tín chỉ

1.2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 
71 tín chỉ
1.2.1. Kiến thức nghiệp vụ chung:  
17 tín chỉ. 
1.2.2. Kiến thức chuyên môn:  
39 tín chỉ. 
1.2.3. Kiến thức tự chọn:
4 tín chỉ.
1.2.4. Thực tập sư phạm:
6 tín chỉ.

1.2.5. Khóa luận tốt nghiệp (môn học thay thế khóa luận): 
5 tín chỉ.

2. Thực tập sư phạm

Thực tập sư phạm được thực hiện theo đúng Quy chế đào tạo hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo dành cho sinh viên cao đẳng sư phạm.

3. Tốt nghiệp

 Người học tốt nghiệp theo Quy chế đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên ban hành kèm theo Thông tư số 24/2019/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

3.1. Làm khóa luận tốt nghiệp hoặc học thay thế
Đầu học kỳ cuối người học được đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp. Khóa luận tốt nghiệp là học phần có khối lượng không quá 10% tổng số tín chỉ trong chương trình đào tạo giáo viên toàn khóa;
Điều kiện để người học đủ tiêu chuẩn đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp là điểm trung bình chung tích lũy phải đạt điểm A hoặc điểm trung bình chung các học kỳ trước đó phải đạt loại giỏi; đồng thời người học không bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong suốt quá trình học tập rèn luyện từ khi bắt đầu khóa học;

Người học không đủ điều kiện được giao làm khóa luận tốt nghiệp  phải đăng ký học và thi một số học phần chuyên môn có khối lượng kiến thức, kỹ năng tương đương với khối lượng kiến thức, kỹ năng của khóa luận tốt nghiệp. 
3.2. Thi tốt nghiệp môn Lý luận chính trị:  là yêu cầu bắt buộc đối với người học. 
4. Điều kiện tốt nghiệp
Người học được công nhận tốt nghiệp khi đủ các điều kiện sau:
a) Tích lũy đủ số học phần và khối lượng học tập quy định cho chương trình đào tạo;
b) Được xếp loại đạt ở kỳ thi tốt nghiệp môn Lý luận chính trị;
c) Có đủ Chứng chỉ giáo dục quốc phòng - an ninh và giáo dục thể chất đối với các ngành đào tạo không chuyên về quân sự và thể dục thể thao theo quy định hiện hành;
d) Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00 trở lên theo thang điểm 4;

đ) Không trong thời gian: bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập có thời hạn trở lên hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, tính đến thời điểm xét tốt nghiệp;
e) Có đơn gửi Phòng Đào Tạo đề nghị được xét tốt nghiệp trong trường hợp đủ điều kiện tốt nghiệp sớm hoặc muộn so với thời gian thiết kế của khóa học.

VI. THANG ĐIỂM: 

Thang điểm dùng để đánh giá kết quả học tập của người học là thang điểm 10 và quy  đổi theo thang điểm chữ sau đó quy đổi sang thang điểm 4; xếp loại kết quả học tập được quy định như sau:
1. Xếp loại học phần
	Loại
	Điểm chữ
	Điểm học phần

(Thang điểm 10)
	Điểm học phần

(Thang điểm 4)
	Xếp loại học tập

	Đạt
	A
	8,50 -10
	4,0
	Giỏi

	
	B+
	7,70 - 8,49
	3,5
	Khá

	
	B
	7,00 - 7,69
	3,0
	

	
	C+
	6,20 - 6,99
	2,5
	Trung bình

	
	C
	5,50 - 6,19
	2,0
	

	
	D+
	4,70 – 5,49
	1,5
	Trung bình yếu

	
	D
	4,00 - 4,69
	1,0
	

	Không đạt
	F
	dưới 4,00
	0,0
	Kém


2. Xếp loại kết quả học tập
a) Xếp loại kết quả học tập của người học theo học kỳ được căn cứ vào điểm trung bình chung tích lũy trong học kỳ đó theo thang điểm 4, cụ thể:
	Loại
	Điểm trung bình chung tích lũy

	Xuất sắc
	3,60 - 4,00

	Giỏi
	3,20 - 3,59

	Khá
	2,50 - 3,19

	Trung bình
	2,00 - 2,49.

	Yếu
	Dưới 2,00.


b) Người học có điểm đạt loại giỏi trở lên bị hạ xuống một mức xếp loại nếu thuộc một hoặc nhiều trường hợp sau:
- Bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong học kỳ được xếp loại kết quả học tập;
- Có một môn học hoặc một học phần trở lên trong học kỳ phải thi lại, học lại (không tính môn học điều kiện; học phần được tạm hoãn học hoặc được miễn trừ).

3. Hạng tốt nghiệp

Xếp loại tốt nghiệp được xác định trên cơ sở điểm trung bình chung theo tín chỉ của toàn khóa học theo thang điểm 4 và được làm tròn đến hai chữ số thập phân, như sau:
	Loại
	Điểm trung bình chung theo tín chỉ

	Xuất sắc
	3,60 - 4,00

	Giỏi
	3,20 - 3,59

	Khá
	2,50 - 3,19

	Trung bình
	2,00 - 2,49.


Người học có điểm xếp loại tốt nghiệp đạt từ loại giỏi trở lên sẽ bị giảm đi một mức xếp loại tốt nghiệp nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
a) Có một môn học, học phần trở lên trong khóa học phải thi lại, học lại hoặc có ít nhất một trong một số học phần chuyên môn có khối lượng kiến thức, kỹ năng tương đương với khối lượng kiến thức, kỹ năng của khóa luận tốt nghiệp phải thi lại hoặc phải bảo vệ lại khóa luận tốt nghiệp; hoặc có ít nhất một môn học, học phần bị điểm D sau khi quy đổi sang điểm chữ.
b) Bị nhà trường kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong thời gian học tập.
VII. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
1. Khối kiến thức giáo dục đại cương:
38 tín chỉ.

1.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương chung:
 23 tín chỉ 
(Không bao gồm các học phần Giáo dục quốc phòng – an ninh và Giáo dục thể chất).
	TT
	Mã

học phần
	Tên học phần
	   Số tín chỉ
	Số tiết dạy trên lớp
	Điều kiện tiên quyết

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra
	

	1
	5.05.1.02
	Những nguyên lý cơ bản  của chủ nghĩa Mác - Lênin 1
	2
	29
	12
	1
	

	2
	5.05.1.03
	Những nguyên lý cơ bản  của chủ nghĩa Mác - Lênin 2
	3
	32
	10
	3
	5.05.1.02

	3
	5.05.1.04
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	24
	4
	2
	5.05.1.02, 5.05.1.03.

	4
	5.05.1.01
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam
	3
	33
	10
	2
	5.05.1.02, 5.05.1.03, 5.05.1.04.

	5
	5.31.1.01
	Tiếng Anh 1
	2
	14
	29
	2
	

	6
	5.31.1.02
	Tiếng Anh 2
	2
	14
	29
	2
	

	7
	5.31.1.03
	Tiếng Anh 3
	2
	14
	29
	2
	

	8
	5.06.1.01
	Giáo dục thể chất
	2
	4
	52
	4
	

	9
	5.14.1.01
	Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành
	2
	23
	5
	2
	5.48.1.01, 5.04.1.05, 5.04.1.02.

	10
	5.48.1.01
	Nhà nước và pháp luật đại cương
	2
	18
	10
	2
	

	11
	5.10.1.01
	Tin học căn bản
	3
	15
	58
	2
	


Chương trình Giáo dục quốc phòng – an ninh thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
1.2. Khối kiến thức giáo dục đại cương riêng ngành:
 15 tín chỉ.
	TT
	Mã

học phần
	Tên học phần
	   Số tín chỉ
	Số tiết dạy trên lớp
	Điều kiện tiên quyết

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra
	

	12
	5.13.2.01
	Sự phát triển thể chất trẻ em lứa tuổi mầm non
	2
	18
	11
	1
	

	13
	5.01.2.16
	Phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ
	2
	18
	20
	2
	5.13.2.01.

	14
	5.01.2.19
	Vệ sinh và dinh dưỡng
	2
	17
	22
	2
	5.13.2.01.

	15
	5.14.2.02
	Quản lý và đánh giá trong giáo dục mầm non
	2
	20
	8
	2
	5.48.1.01, 5.04.1.05, 5.04.1.02.

	16
	5.01.2.15
	Phát triển và tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non
	3
	30
	24
	3
	5.04.4.03, 5.01.4.14.

	17
	5.04.1.04
	Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục
	2
	21
	12
	2
	5.04.1.05, 5.04.1.02.

	18
	5.17.1.01
	Tiếng Việt thực hành
	2
	22
	12
	2
	


2- Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 
71 tín chỉ
2.1. Kiến thức nghiệp vụ chung:
17 tín chỉ
	TT
	Mã

học phần
	Tên học phần
	   Số tín chỉ
	Số tiết dạy trên lớp
	Điều kiện tiên quyết

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra
	

	19
	5.04.1.05
	Tâm lý học đại cương
	2
	25
	8
	2
	

	20
	5.04.1.02
	Giáo dục học đại cương
	2
	25
	8
	2
	5.04.1.05.

	21
	5.22.3.01
	Mỹ thuật
	3
	13
	54
	3
	

	22
	5.21.3.01
	Âm nhạc
	4
	29
	57
	4
	

	23
	5.01.3.06
	Múa
	2
	10
	36
	2
	

	24
	5.22.3.02
	Tạo hình đồ chơi
	2
	12
	32
	2
	5.22.3.01

	25
	5.09.3.01
	Toán cơ sở và Logic
	2
	18
	11
	1
	


2.2. Kiến thức chuyên môn: 
39 tín chỉ
	TT
	Mã

học phần
	Tên học phần
	   Số tín chỉ
	Số tiết dạy trên lớp
	Điều kiện tiên quyết

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra
	

	26
	5.04.4.06
	Tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non
	4
	46
	21
	3
	5.04.1.05, 5.04.1.02.

	27
	5.04.4.03
	Giáo dục học mầm non
	4
	40
	32
	3
	5.04.1.05, 5.04.1.02, 5.04.4.06.

	28
	5.01.4.14
	Phương pháp tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ
	2
	17
	22
	2
	5.04.4.03, 5.01.4.14.

	29
	5.01.4.13
	Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ
	3
	23
	38
	3
	5.04.4.03, 5.01.4.14, 5.22.3.01.

	30
	5.01.4.12
	Phương pháp tổ chức hoạt động âm nhạc cho trẻ
	3
	23
	38
	3
	5.04.4.03, 5.01.4.14,  5.21.3.01.

	31
	5.01.4.11
	Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ
	3
	23
	38
	3
	5.04.4.03, 5.01.4.14, 5.17.1.01, 5.21.3.01.

	32
	5.01.4.10
	Phương pháp dạy trẻ làm quen văn học
	3
	23
	38
	3
	5.04.4.03, 5.01.4.14, 5.17.1.01, 5.10.4.02.

	33
	5.01.4.09
	Phương pháp dạy trẻ làm quen biểu tượng toán
	3
	23
	38
	3
	5.09.3.01, 5.04.4.03, 5.01.4.14.

	34
	5.01.4.08
	Phương pháp dạy trẻ khám phá khoa học về môi trường xung quanh
	3
	23
	38
	3
	5.04.4.03, 5.01.4.14.

	35
	5.01.4.17
	Phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ
	3
	23
	38
	3
	5.04.4.03, 5.01.4.14, 5.06.1.01, 5.13.2.01.

	36
	5.04.4.01
	Giáo dục hoà nhập
	2
	18
	20
	2
	5.04.1.05, 5.04.1.02.

	37
	5.01.4.07
	Nghề giáo viên mầm non
	2
	20
	16
	2
	

	38
	5.17.4.02
	Văn học thiếu nhi
	2
	22
	12
	2
	

	39
	5.10.4.02
	Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học mầm non
	2
	13
	30
	2
	


2.3. Kiến thức tự chọn: (Chọn 4 trong 10 tín chỉ dưới đây)
4 tín chỉ 
	TT
	Mã

học phần
	Tên học phần
	   Số tín chỉ
	Số tiết dạy trên lớp
	Điều kiện tiên quyết

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra
	

	40
	5.01.5.01
	Giáo dục dinh dưỡng
	2
	20
	16
	2
	5.13.2.01

	41
	5.01.5.05
	Giao tiếp với trẻ mầm non
	2
	20
	16
	2
	5.04.1.05, 5.04.1.02, 5.04.4.03, 5.01.4.14, 5.17.4.02

	42
	5.01.5.02
	Giáo dục gia đình
	2
	20
	16
	2
	5.04.1.05, 5.04.1.02

	43
	5.01.5.03
	Giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ
	2
	20
	16
	2
	5.04.4.03, 5.01.4.14, 5.17.4.02

	44
	5.19.5.01
	Môi trường và con người
	2
	18
	11
	1
	


2.4. Thực tập sư phạm:  
6 tín chỉ
	TT
	Mã

học phần
	Tên học phần
	   Số tín chỉ
	Số tiết dạy trên lớp
	Điều kiện tiên quyết

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra
	

	45
	5.01.5.20
	Thực tập Sư phạm 1
	2
	0
	60
	
	

	46
	5.01.5.21
	Thực tập Sư phạm 2
	4
	0
	120
	
	


2.5. Khóa luận tốt nghiệp (hoặc môn học thay thế):  
5 tín chỉ
	TT
	Mã

học phần
	Tên học phần
	    Số tín chỉ
	Số tiết dạy trên lớp
	Điều kiện tiên quyết

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra
	

	47
	5.01.6.04
	Giáo dục tích hợp ở bậc học mầm non
	3
	33
	18
	3
	5.04.4.03, 5.01.4.14, 5.01.4.13, 5.01.4.12, 5.17.4.02, 5.04.1.02, 5.01.4.09, 5.01.4.08, 5.01.4.17, 5.04.4.01.

	48
	5.01.6.18
	Sử dụng trò chơi học tập nhằm hình thành các biểu tượng toán cho trẻ mẫu giáo
	2
	17
	22
	2
	5.09.3.01, 5.04.4.03, 5.01.4.14, 5.01.4.08.
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